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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện các nội dung về lĩnh vực văn hóa trong Đề án xây dựng 

nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025  

trên địa bàn huyện Định Hóa 

 

Căn cứ Công văn số 2791/SVHTTDL-XDNSVHGĐ ngày 31/8/2023 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề nghị báo cáo kết quả thực hiện các nội 

dung về lĩnh vực văn hóa trong Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên 

giai đoạn 2021 – 2025; UBND huyện Định Hóa báo cáo kết quả triển khai thực 

hiện, cụ thể như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Định Hóa là huyện miền núi, cách thành phố Thái Nguyên 50 km về phía 

Tây Bắc, có diện tích tự nhiên là 51.351 ha trong đó đất lâm nghiệp chiếm 66,9%, 

đất nông nghiệp chiếm 26,1%. Phía Bắc huyện Định Hóa giáp huyện Chợ Đồn và 

Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn, phía Nam giáp huyện Đại Từ, phía Đông giáp huyện 

Phú Lương tỉnh Thái Nguyên; phía Tây giáp huyện Sơn Dương và Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang. Dân số toàn huyện là 90.522 người, 26.431 hộ, có 17 dân tộc anh 

em cùng chung sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 73,6% tổng dân số toàn 

huyện. Huyện Định Hóa có 23 đơn vị hành chính, gồm 01 thị trấn và 22 xã, cả 

23/23 xã, thị trấn của huyện đều được Trung ương công nhận là xã ATK; huyện có 

228 xóm, tổ dân phố; 03 xã thuộc khu vực III, 10 xã thuộc khu vực II, 10 xã, thị 

trấn thuộc khu vực I và 42 xóm đặc biệt khó khăn.  

Đầu năm 2022, huyện Định Hóa có 11/22 xã đạt chuẩn NTM gồm: Đồng 

Thịnh, Phượng Tiến, Bảo Cường, Trung Hội, Phúc Chu, Phú Đình, Sơn Phú, 

Thanh Định, Kim Phượng, Trung Lương, Bộc Nhiêu. Đến hết năm 2022 có thêm 

05 xã đạt chuẩn nông thôn mới bao gồm: Điềm Mặc, Bình Yên, Phú Tiến, Định 

Biên, Tân Dương; nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 16/22 xã. 

Năm 2023, huyện Định Hóa xây dựng 06 xã về đích nông thôn mới gồm các 

xã: Bình Thành, Tân Thịnh, Linh Thông, Quy Kỳ, Lam Vỹ, Bảo Linh; Xã nông 

thôn mới nâng cao gồm: Phú Đình, Sơn Phú, Kim Phượng; Thị trấn Chợ Chu đạt 

chuẩn đô thị văn minh; xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới. 

 II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Nghị quyết 

số196/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề 
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án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 – 2025; UBND 

huyện Định Hóa đã ban hành Đề án xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông 

thôn mới vào năm 2023. 

UBND huyện đã thực hiện rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 

xây dựng NTM theo Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM giai đoạn 2021-2025; xác định 

rõ từng nội dung công việc, nguồn lực thực hiện đối với tiêu chí về văn hóa. Chỉ 

đạo UBND các xã xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện, phân công 

lãnh đạo, cán bộ phụ trách, chịu trách nhiệm từng tiêu chí, chỉ tiêu tiêu chí… triển 

khai đến các xóm, tổ dân phố, các Chi bộ, Ban phát triển thôn để chủ động thực 

hiện các nội dung thực hiện NTM của xã, xóm. 

Trên cơ sở nguồn vốn được UBND tỉnh phân giao, UBND huyện Định Hóa 

đã xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025 và kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023. Trong đó phân bổ cho các xã, thị 

trấn có lộ trình về đích xây dựng nông thôn mới năm 2022, 2023, xây dựng thị 

trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, các xã về đích nông thôn mới giai đoạn 2016 – 

2021 chưa đạt tiêu chí về văn hóa và tiêu chí huyện nông thôn mới.  

UBND huyện đã trình HĐND huyện ban hành các nghị quyết phê duyệt kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025, Kế hoạch năm 2022, 2023 và 

phân bổ chi tiết nguồn vốn giai đoạn 2021 - 2025, theo phân bổ của UBND tỉnh 

Thái Nguyên; Nghị quyết thông qua phương án hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa 

các nhà văn hóa xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Theo đó, đã dành nguồn lực 

về đầu tư cơ sở hạ tầng lĩnh vực văn hóa cho các xã xây dựng nông thôn mới, 

nông thôn mới nâng cao năm 2022, 2023. 

Hằng năm, huyện xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch về xây dựng đời 

sống văn hoá trong xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung triển khai phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn cuộc vận động “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

Căn cứ Hướng dẫn số 2971/HD-SVHTTDL ngày 23/9/2022 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí về văn hóa trong 

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. 

UBND huyện đã chỉ đạo phòng chuyên môn triển khai thực hiện trên địa bàn. 

(Phụ biểu I gửi kèm theo) 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về lĩnh vực văn hóa 

1.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất văn hóa 

và nâng cao chất lượng hoạt động 
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Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện Định Hóa được thành 

lập từ ngày 01/3/2019 trên cơ sở sáp nhập giữa Trung tâm Văn hóa - Thể thao, 

Đài Truyền thanh - Truyền hình và Nhà thiếu nhi huyện theo Quyết định số 

4193/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái 

Nguyên về việc thành lập Trung tâm Văn hóa -Thể thao và Truyền thông huyện 

Định Hóa trực thuộc UBND huyện Định Hóa. Huyện quan tâm đầu tư Trung tâm 

Văn hoá - Thể thao và Truyền thông huyện đảm bảo đạt chuẩn theo quy định của 

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Thông tư số 11/2010/TT-BVHTTDL ngày 

22/12/2010. Trong năm 2022 - 2023, huyện Định Hóa thực hiện đầu tư cải tạo các 

hạng mục phụ trợ nhà thi đấu đa năng và hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao truyền thông huyện với tổng kinh phí 7 tỷ đồng; phê duyệt đầu tư và thực hiện 

đầu tư xây dựng 02 dự án hồ điều hoà - công viên cây xanh thị trấn Chợ Chu và dự 

án sân lễ hội chùa hang thị trấn Chợ Chu với diện tích mở rộng thêm là 7,6 ha. Dự 

kiến đến hết năm 2023, Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thông huyện đạt 

chuẩn theo Thông tư số 11/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch. 

Đối với Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã: Hiện nay trên địa bàn huyện 

Định Hóa 23/23 xã, thị trấn đã hoàn thành hoặc điều chỉnh quy hoạch về Trung 

tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định; 21/23 xã, thị 

trấn có trung tâm văn hóa - thể thao đạt chuẩn, dự kiến đến hết năm 2023 có 23/23 

xã, thị trấn có trung tâm văn hóa - thể thao đạt chuẩn. 100% xã có nhà văn hóa, 

trung tâm văn hóa đảm bảo diện tích, quy mô từ 240 chỗ ngồi trở lên. Nhà văn 

hóa, trung tâm văn hóa các xã cơ bản được trang bị đầy đủ các trang thiết bị gồm: 

bàn, ghế, trang bị âm thanh, ánh sáng, loa đài...; có các phòng chức năng theo quy 

định (hành chính; phòng đọc, thư viện; thông tin truyền thanh; câu lạc bộ) và tổ 

chức hoạt động thường xuyên. 

UBND huyện tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tiêu chí số 6 về cơ sở 

vật chất văn hóa đối với xã nông thôn mới; chỉ tiêu 6.1 và 6.2 của tiêu chí số 6 

về văn hóa theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao. Trong 02 năm UBND 

huyện đã tập trung chỉ đạo đầu tư xây dựng mới và sửa chữa 145 nhà văn hóa 

xóm, tổ dân phố. Phấn đấu đến hết năm 2023 100%, các xã thị trấn đạt chuẩn tiêu 

chí số 6 đối với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và đô thị văn 

minh, hoàn thành mục tiêu đề án xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 

1.2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ về nâng cao chất lượng đời sống văn 

hóa, tinh thần cho nhân dân 

Đối với cấp xã: Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai thực hiện 

tốt;  các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc 

vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và phong trào thi 
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đua “Định Hóa chung sức xây dựng NTM” ... được triển khai có hiệu quả góp 

phần thực hiện tốt chương trình xây dựng NTM trên địa bàn. Năm 2022, 11 xã 

xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới và 08 xã về đích nông thôn mới giai  đoạn 

trước đều đạt tiêu chí số 16 về văn hóa; 03 xã xây dựng nông thôn mới nâng cao 

chưa đạt tiêu chí số 6 về văn hóa.  

Kết quả thực hiện tiêu chí về văn hóa năm 2023 đang triển khai thực hiện 

đánh giá công nhận hoàn thành trước ngày 30/9/2023. Dự kiến đến hết năm 2023, 

hoàn thành tiêu chí 16 về văn hóa đối với xã nông thôn mới và tiêu chí số 6 về 

văn hóa đối với xã nâng cao. 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện có đủ các phòng làm 

việc, phòng chức năng và các phòng thi đấu, tập luyện. Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao và Truyền thông huyện được trang bị 01 xe chuyên dụng đảm bảo phục vụ 

tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ. Công trình thể dục thể thao bao gồm: 01 sân 

vận động huyện có diện tích trên 700 m2, có sân khấu, khán đài có mái che; 01 

nhà luyện tập và thi đấu thể thao diện tích trên 380m2. Hội trường trung tâm có 

sức chứa trên 300 chỗ ngồi; có đầy đủ công trình phụ trợ, sân khấu phục vụ tập 

luyện và biểu diễn nghệ thuật trong nhà với diện tích 380 m2, có đầy đủ các trang 

thiết bị âm thanh, ánh sáng…; khu triển lãm, biểu diễn ngoài trời; khu dịch vụ, 

vui chơi giải trí, vườn hoa diện tích trên 7.600 m2 đáp ứng yều cầu tổ chức sự kiện 

chính trị, văn hoá xã hội của huyện, thư viện với diện tích trên 48m2 với trên 6000 

đầu sách phục vụ nhu cầu nhân dân trên địa bàn; Thư viện huyện phục vụ khoảng 

từ 12 đến 18 lượt bạn đọc/ngày, khoảng trên 4.000 bạn đọc/năm. Trung bình mỗi 

năm luân chuyển khoảng 3 lượt với trên 600 đầu sách về cơ sở. Thư viện huyện 

có 01 cán bộ có trình độ chuyên môn, đúng chuyên ngành đào tạo.  

Hằng năm, Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thông huyện thường 

xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao kết nối với cơ sở có hiệu quả: Tổ 

chức được 14 chương trình tại chỗ; 06 chương trình hoạt động lưu động; đội tuyên 

truyền lưu động tổ chức 90 buổi; 06 chương trình hoạt động phối hợp liên kết; 08 

lớp năng khiếu; 04 cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn; tổ chức thi đấu thể thao cấp 

huyện trung bình 10 giải. Tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về văn hóa, 

thể thao cơ sở trung bình 04 lớp/năm; ấn hành tài liệu nghiệp vụ 12 loại với 1000 

bản/năm; 20% thời gian hoạt động tổ chức các hoạt động văn hoá, vui chơi giải 

trí phục vụ trẻ em; số người đến tham gia sinh hoạt tại Trung tâm Văn hóa – Thể 

thao và Truyền thông trung bình 10.000  đến 15.000lượt/năm. 

2. Kết quả sử dụng nguồn vốn được giao để thực hiện các nội dung về 

lĩnh vực văn hóa 

Tổng nguồn vốn được huy động và lồng ghép để thực hiện tiêu chí văn hóa 

trong 2 năm 2022-2023 là 75.000 triệu đồng; Ngân sách Trung ương: 29.236 triệu 



5 

 

đồng; Ngân sách địa phương: 10.993 triệu đồng; vốn huy động từ người dân trên 

35 tỷ đồng. 

Trong quá trình triển khai thực hiện huyện lồng ghép hiệu quả các chương 

trình mục tiêu quốc gia: Chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 

chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình nông thôn mới để đầu tư cơ sở 

hạ tầng thực hiện các tiêu chí văn hóa. 

3. Công tác thông tin, truyền thông thực hiện các tiêu chí văn hóa 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, sát với 

thực tế, phù hợp với từng đối tượng để nâng cao nhận thức cho cán bộ và người 

dân về nội dung, mục đích ý nghĩa Chương trình MTQG xây dựng NTM, thực 

hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới. Quán triệt quan điểm: Xây 

dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, toàn diện, lâu dài trong sự nghiệp phát triển 

nông nghiệp, nông dân, nông thôn; là quá trình thường xuyên, liên tục, “có điểm 

khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”.  

Tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

NTM, đô thị văn minh” và các phong trào, các cuộc vận động khác trên địa bàn 

nông thôn, khơi dậy khát vọng của người dân; xây dựng kế hoạch triển khai thực 

hiện và nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Định Hóa chung sức xây dựng 

NTM”; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội, với vai trò 

nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc. Các cơ quan thông tin tuyên truyền xây dựng 

chuyên trang, chuyên mục, hằng tháng có các tin, bài về thực hiện các nội dung 

thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện.  

Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng các tổ chức và cá nhân làm tốt, 

có nhiều đóng góp, những địa phương hoàn thành trước kế hoạch... Xây dựng và 

nhân rộng những cách làm hay, mô hình điểm, mô hình mẫu về hộ gia đình NTM, 

mô hình xóm NTM kiểu mẫu, tạo ra diện mạo mới, người dân nông thôn có cuộc 

sống ấm no, hạnh phúc.  

Xây dựng Kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, đảng viên, nhân 

dân, đặc biệt tập huấn những nội dung mới về quy định đạt chuẩn các tiêu chí 

NTM, những chính sách, quy định mới trong giai đoạn 2022-2025; xây dựng các 

chương trình học tập kinh nghiệm tại các địa phương có cách làm hay, sáng tạo, 

phù hợp với điều kiện thực hiện của huyện Định Hóa về NTM. 

4. Công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các 

nhiệm vụ, tiêu chí của Đề án 

Đối với cấp huyện, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin 

phối hợp chặt chẽ với các phòng ban, chuyên môn của huyện để tiến hành rà soát, 

đánh giá thực trạng thực hiện các tiêu chí văn hóa; trên cơ sở đó đề ra các nhiệm 

vụ cụ thể, cũng như đề xuất các danh mục công trình để đảm bảo đạt chuẩn các 

tiêu chí về văn hóa theo Bộ tiêu chí Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. 
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UBND huyện thường xuyên phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch để 

hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các tiêu chí; đồng thời đề xuất các 

giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; Phối hợp 

đề xuất hỗ trợ trang thiết bị văn hóa, thể thao cho các xóm, tổ dân phố trên địa 

bàn huyện. Bên cạnh đó, huyện cũng tích cực phối hợp với các đơn vị tài trợ để 

xã hội hóa các nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa, hỗ trợ trang thiết bị văn 

hóa thể thao cho các xóm, tổ dân phố. 

5. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, 

tiêu chí của Đề án 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả triển khai thực 

hiện Chương trình, trọng tâm là việc thực hiện cơ chế, chính sách, huy động và 

sử dụng hiệu quả nguồn lực; quản lý, sử dụng, nâng cao chất lượng các công trình. 

 Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ 

chức chính trị - xã hội và giám sát của cộng đồng dân cư đối với xây dựng NTM. 

Tổ chức hội 5 nghị sơ kết, tổng kết theo quy định; định kỳ, tổ chức điều tra, lấy ý 

kiến về sự hài lòng của người dân đối với tiến độ và kết quả xây dựng NTM trên 

địa bàn. Nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, thẩm định đánh giá chất lượng 

các tiêu chí và công nhận xã và xóm đạt chuẩn NTM.  

Định kỳ hằng tuần, hằng tháng, hằng quý các cơ quan, đơn vị, thành viên 

Ban Chỉ đạo cấp huyện kiểm tra, đánh giá nội dung thực hiện đối với lĩnh vực phụ 

trách tại cấp xã; hoặc theo nội dung yêu cầu của Ban Chỉ đạo tỉnh, cấp huyện tổ 

chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện. 

6. Kết quả thực hiện các Nghị quyết liên quan đến cơ chế, chính sách 

để thực hiện Đề án về lĩnh vực văn hóa  

Cùng với việc triển khai các nội dung về lĩnh vực văn hóa trong Đề án xây 

dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 – 2025, huyện triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 161/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của HĐND tỉnh Thái 

Nguyên thông qua Đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Thái 

Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2035; Nghị quyết số 

03/2023/NQ-HĐND ngày 10/5/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên 

quy định chính sách hỗ trợ Nhà văn hóa - Khu thể thao xóm, tổ dân phố trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2023 - 2025; UBND huyện Định Hóa đã quán 

triệt triển khai và cụ thể hóa bằng các kế hoạch để triển khai thực hiện. 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa trên địa bàn 

huyện theo Nghị quyết số 161/NQ-HĐND và Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND 

được các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ trong thực hiện 

Đề án xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023.  
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7. Báo cáo số liệu (Phụ biểu II, III, IV, V, VI gửi kèm theo) 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Những kết quả đạt được 

Việc thực hiện các nội dung lĩnh vực văn hóa trong Đề án xây dựng nông 

thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Định Hóa 

được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ và đạt nhiều chuyển biến tích cực. Các 

thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện đã được đầu tư, hoạt động hiệu quả. 

Trung tâm văn hóa – thể thao các xã, thị trấn, nhà văn hóa - khu thể thao các xóm, 

tổ dân phố từng bước phát huy công năng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị 

của địa phương và nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao của Nhân dân. 

Các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đã trở thành điểm sinh hoạt văn hóa, thể 

thao, thu hút đông đảo người dân đến vui chơi, giải trí, hưởng thụ và sáng tạo văn 

hóa, rèn luyện thể chất và cũng là nơi tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội của địa phương. Công tác quản lý nhà nước đối với các thiết chế văn 

hóa, thể thao được thực hiện tốt. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa ở khu dân cư ngày càng được nâng cao về chất lượng. Tỷ lệ đạt danh hiệu 

gia đình văn hóa và khu dân cư văn hóa ngày càng tăng; đời sống văn hóa tinh 

thần của nhân dân từng bước được nâng lên. 

2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân 

- Huyện Định Hóa là một trong các huyện miền núi, kinh tế phát triển chậm, 

nội lực yếu, tỷ lệ nghèo đa chiều toàn huyện còn cao, việc đối ứng thực hiện xây 

dựng các thiết chế văn hóa; đầu tư trang thiết bị cho các nhà văn hóa còn nhiều 

khó khăn. 

- Một số thiết chế văn hóa vừa mới được đầu tư xây dựng giai đoạn trước, 

nhưng theo Bộ tiêu chí Nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 không đảm bảo đạt 

chuẩn, phải thực hiện sửa chữa, cơi nới do vậy dẫn đến tình trạng thiết chế thiếu 

sự đồng bộ. 

- Một số xóm, tổ dân phố chưa bố trí được diện tích nhà văn hóa – khu thể 

thao đảm bảo theo tiêu chuẩn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (khu thể thao 

không liền kề nhà văn hóa). 

- Phần lớn các xã chưa bố trí được điểm vui chơi riêng biệt cho trẻ em và người 

cao tuổi, số lượng trang thiết bị còn ít; thực hiện bố trí điểm vui chơi lồng ghép tại 

sân thể thao xã, nhà văn hóa xóm, tổ dân phố. Nguyên nhân do điều kiện cơ sở vật 

chất chưa đảm bảo, khó khăn trong công tác bảo quản thiết bị; việc xã hội hóa đầu 

tư trang thiết bị còn khó khăn. 

V. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Một số giải pháp 
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1.1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nội dung về lĩnh vực 

văn hóa trong xây dựng nông thôn mới  

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao vai trò, trách nhiệm của 

các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, nhất là vai 

trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; xây dựng 

kế hoạch thực hiện nội dung về lĩnh vực văn hóa trong Đề án xây dựng nông thôn 

mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025 theo chức năng nhiệm vụ được giao.  

- Căn cứ mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ của Đề án của tỉnh, huyện các cơ 

quan, đơn vị, các xã, thị trấn  xác định khối lượng công việc, lộ trình thời gian cần 

hoàn thành, đưa ra giải pháp cụ thể, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của 

địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện.  

1.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân 

dân thực hiện nội dung về lĩnh vực văn hóa trong Đề án xây dựng nông thôn mới 

tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, sát với 

thực tế, phù hợp với từng đối tượng để nâng cao nhận thức cho cán bộ và người 

dân về nội dung, mục đích ý nghĩa của việc triển khai thực hiện nội dung về lĩnh 

vực văn hóa trong Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 

2021 – 2025 trên địa bàn huyện. 

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 

và các phong trào, các cuộc vận động khác, khơi dậy khát vọng của người dân; 

xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào thi đua 

“Định Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới”; nâng cao vai trò, trách nhiệm 

của các tổ chức chính trị - xã hội, với vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc.  

- Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành 

tích, đóng góp tích cực trong nội dung về lĩnh vực văn hóa, tiêu chí về văn hóa 

trong Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025. 

1.3. Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý nông thôn, ưu tiên quy 

hoạch quỹ đất xây dựng các công trình văn hóa, thể thao, công trình công cộng 

từ huyện đến cơ sở  

1.4. Lồng ghép thực hiện có hiệu quả các nguồn lực và cơ chế, chính sách 

thực hiện các tiêu chí văn hóa trong Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái 

Nguyên giai đoạn 2021 - 2025 

Sử dụng, lồng ghép có hiệu quản các nguồn vốn Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 

tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…để phát triển phong trào 

văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trên địa bàn; đầu tư xây dựng hệ thống thiết 
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chế từ huyện đến cơ sở. Vận động và đề xuất nguồn xã hội hóa cho các hoạt động 

văn hóa và thực hiện các tiêu chí văn hóa. 

1.5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, hướng dẫn thực 

hiện các tiêu chí văn hóa  

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả triển khai thực 

hiện các nội dung về lĩnh vực văn hóa trong Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh 

Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, trọng tâm là việc thực hiện cơ chế, chính 

sách, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực; quản lý, sử dụng, nâng cao chất 

lượng các thiết chế văn hóa. 

 - Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các 

tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của cộng đồng dân cư đối với xây dựng các 

thiết chế văn hóa. Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện trên địa bàn. 

Nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, thẩm định đánh giá chất lượng các tiêu 

chí văn hóa. 

2. Kiến nghị, đề xuất 

- Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực để huyện Định 

Hóa đầu tư nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa đảm bảo đạt chuẩn và đồng bộ 

theo quy định của Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. 

- Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

+ Tiếp tục quan tâm hỗ trợ xây dựng các mô hình, câu lạc bộ, đội văn nghệ 

truyền thống nhằm tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, nâng cao đời 

sống văn hóa tinh thần cho nhân dân và đảm bảo tiêu chí về văn hóa đạt chuẩn 

theo quy định. 

+ Quan tâm hỗ trợ  các trang thiết vị văn hóa, thể thao, bộ thể thao ngoài 

trời cho các xã, xóm, tổ dân phố góp phần hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ 

thống thiết chế văn hóa trên địa bàn huyện. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung về lĩnh vực văn hóa trong 

Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025 trên địa 

bàn huyện Định Hóa./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như trên; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.  CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Quang Sáng 



PHỤ LỤC I 

HỆ THỐNG VĂN BẢN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI  

GIAI ĐOẠN 2021 – 2025 

(Kèm theo Báo cáo số              /UBND-VHTT, ngày    /      /2023 của  

UBND huyện Định Hóa) 
 

STT 
Loại văn 

bản 

Số; ngày/ tháng/ năm ban 

hành 
Trích yếu 

1 Nghị quyết 
04/NQ-HĐND - 27/1/2022 - 

HĐND huyện Định Hóa 

Về việc thông qua việc phẩn bổ ngân sách tỉnh 

hỗ trợ huyện Định Hóa để triển khai nhiệm vụ 

xây dựng NTM năm 2022 

2 Nghị quyết 
02/NQ-HĐND - 27/1/2022 - 

HĐND huyện Định Hóa 

Về việc thông qua phương án hỗ trợ xây dựng 

nhà văn hóa xóm của các xã đăng ký đạt 

chuẩn NTM, xã đăng ký đạt chuẩn ntm nâng 

cao trong đề án "xây dựng huyện định hóa 

Định Hóa đạt chuẩn NTM vào năm 2023" 

phân kỳ năm 2022 

3 Công văn 

660/UBND-VHTT - 

25/2/2022 - UBND huyện 

Định Hóa 

Về việc đề nghị hỗ trợ trang thiết bị nhà văn 

hóa xã, xóm 

4 Nghị quyết 
07/NQ-HĐND - 12/5/2022 - 

HĐND huyện Định Hóa 

Về việc  thông qua đề án xây dựng huyện Định 

Hóa đạt chuẩn NTM vào năm 2023 

5 Nghị quyết 
12/NQ-HĐND - 12/5/2022 - 

HĐND huyện Định Hóa 

Về việc nghị quyết bổ sung một số nội dung 

trong nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 

27/01/2022 của HĐND huyện về việc thông 

qua phương án hỗ  trợ xây dựng nhà văn hóa 

xóm của các xã đăng ký đạt chuẩn V, xã đăng 

ký đạt chuẩn ntm nâng cao trong đề án xây 

dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn NTM vào 

năm 2023, phân kỳ năm 2022 

6 Nghị quyết 
11/NQ-HĐND - 12/5/2022 - 

HĐND huyện Định Hóa 

Về việc thông qua phương án hỗ trợ một số 

công trình xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn 

của các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, 

xã đăng ký đạt chuẩn NTM  nâng cao trong đề 

án xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông 

thôn mới vào năm 2023, phân kỳ năm 2022 

7 Nghị quyết 
63/NQ-HĐND - 12/5/2022 - 

HĐND huyện Định Hóa 

Về việc nghị quyết thông qua phương án hỗ trợ 

một số công trình xây dựng kết cấu hạ tầng 

nông thôn các xã đăng ký đạt chuẩn NTM, xã 

đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao trong đề án 

xây dựng huyện Định Hóa đạt 

chuẩn NTM vào năm 2023, phân kỳ năm 2022 

8 Công văn 
107/VHTT-TH 25/5/2022 - 

Phòng Văn hóa - Thông tin  
Về việc đăng ký tham gia tập huấn nghiệp vụ 

quản lý thiết chế văn hóa, thể thao và tổ chức 
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hoạt động văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn 

tỉnh Thái Nguyên năm 2022  

9 Công văn 

1760/QĐ-UBND - 26/5/2022 

- UBND huyện Định Hóa 

 

Về việc phê duyệt đề án xây dựng huyện định 

hóa Định Hóa đạt chuẩn NTM vào năm 2023 

10 Công văn 

3530/UBND-VHTT - 

16/8/2022 - UBND huyện 

Định Hóa 

Về việc giao nhiệm vụ tổ chức chương trình 

nghệ thuật chào mừng và phát động phong trào 

thi đua xây dựng NTM 

11 Nghị quyết 

32/NQ-HĐND - 25/8/2022 - 

HĐND huyện Định Hóa 

 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công 

trình: xây dựng các hạng mục phụ trợ nhà thi 

đấu đa năng và hạ tầng kỹ thuật trung tâm văn 

hóa – thể thao huyện Định Hóa  

12 Công văn 

3174/UBND-NNPTNT - 

28/7/2022 - UBND huyện 

Định Hóa 

Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên tổ 

thẩm định đề án xây dựng NTM các xã 

13 Kế hoạch 
160/KH-UBND - 1/7/2022 - 

UBND huyện Định Hóa 

Về việc triển khai thực hiện đề án xây dựng 

huyện Định Hóa đạt chuẩn NTM vào năm 

2023 

14 Công văn 
4741/UBND-VP 18/10/2022 

– UBND huyện Định Hóa 

Về việc triển khai văn bản hướng dẫn số 

348/HD-HĐND ngày 12/10/2022 của văn 

phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng NTM tỉnh thái nguyên 

15 Báo cáo 
352/BC-UBND 19/9/2022 - 

UBND huyện Định Hóa 
Về việc báo cáo tiến độ xây dựng NTM   

16 Công văn 
4641/UBND-VP - 12/10/2022 

- UBND huyện Định Hóa 

 

Về việc thực hiện một số nhiệm vụ xây dựng 

xã NTM; xã NTM nâng cao trên địa bàn 

huyện 

17 Công văn 

4435/UBND-NNPTNT - 

3/10/2022 - UBND huyện 

Định Hóa 

 

Về việc báo cáo sơ kết 9 tháng thực hiện công 

tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng NTM 

18 Công văn 

4146/UBND-VHTT - 

19/9/2022 - UBND huyện 

Định Hóa 

Về việc góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện 

chương trình phát triển du lịch nông thôn trong 

xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

giai đoạn 2021 - 2025 

19 Kế hoạch 
223/KH-UBND - 16/9/2022 - 

UBND huyện Định Hóa 

Về việc kế hoạch triển khai thực hiện chương 

trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện 

Định Hóa năm 2022 

20 Công văn 
184/UBND-VP - 5/9/2022 - 

UBND huyện Định Hóa 
Về việc mời họp chuyên đề xây dựng NTM 
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21 Công văn 

288/UBND-NNPTNT - 

6/12/2022 - UBND huyện 

Định Hóa 

Về việc  mời họp thông quả xây 

dựng NTM đối với 05 xã theo kế hoạch xây 

dựng NTM năm 2022 

22 Công văn 
5559/UBND-VP - 30/11/2022 

- UBND huyện Định Hóa 

Về việc giao nhiệm vụ tổng hợp theo dõi các 

khoản tài trợ trong xây dựng NTM 

23 Công văn 

5465/UBND-NNPTNT - 

25/11/2022 - UBND huyện 

Định Hóa 

Về việc thống nhất nội dung đề xuất để đảm 

bảo đạt chuẩn đô thị văn minh và đạt chuẩn 

theo bộ tiêu chí NTM tỉnh Thái Nguyên giai 

đoạn 2021-2025 

24 Công văn 

5459/UBND-NNPTNT - 

25/11/2022 - UBND huyện 

Định Hóa 

Về việc rà soát, công nhận đạt từng tiêu chí 

theo bộ tiêu chí xã NTM/NTM nâng cao 

25 Công văn 
5347/UBND-VP - 18/11/2022 

- UBND huyện Định Hóa 

Về việc tham mưu thực hiện văn bản số 

433/VPĐP-HCTH của văn phòng điều phối 

chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng NTM 

26 Tờ trình 
16/TTr-UBND - 25/10/2022 - 

UBND huyện Định Hóa 

Về việc xin ý kiến trang bị 04 đài truyền thanh 

thông minh để hoàn thành tiêu chí ntm số 8 về 

thông tin và truyền thông cho các xã: Bình 

Yên,Tân Dương, Phú Tiến, Định Biên 

27 Công văn 

198/UBND-UBND - 

17/11/2022 - UBND xã Định 

Biên 

Về việc đề nghị cho phép lắp đặt một số thiết 

bị TDTT cho trẻ em và người cao tuổi 

28 Công văn 

329/UBND-VHTT - 

17/11/2022 - UBND huyện 

Định Hóa 

Về việc đề nghị hỗ trợ trang thiết bị văn hóa, 

thể thao cho các xóm năm 2023 

29 Giấy mời 

22/GM-UBND - 7/2/2023 - 

UBND huyện Định Hóa 

 

Về việc mời họp bàn, thống nhất đề xuất phân 

bổ nguồn vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng NTM, nguồn vốn giảm 

nghèo, dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023  

30 Công văn 

766/UBND-VHTT - 

27/2/2023 - UBND huyện 

Định Hóa 

Về việc  báo cáo số liệu rà soát nhà văn hóa 

xóm, TDP, trang thiết bị VHTT trên địa bàn 

huyện Định Hóa  

31 Kế hoạch 

52/KH-UBND - 23/2/2023 - 

UBND huyện Định Hóa 

 

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện Định 

Hóa năm 2023 

32 Kế hoạch 
53 /KH-UBND - 23/2/2023 - 

UBND huyện Định Hóa 

Kế hoạch phân công nhiệm vụ các đồng chí ủy 

viên ban thường vụ Huyện ủy, ủy viên Ban 

chấp hành đảng bộ huyện, lãnh đạo và ủy viên 

UBND huyện, các cơ quan về NTM 
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33 Công văn 
45/VHTT-TH - 10/3/2023 - 

Phòng Văn hóa - Thông tin 

Về việc  đôn đốc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu 

về lĩnh vực văn hóa, thông tin trong xây dựng 

xã đạt chuẩn NTM mới, NTM nâng cao, thị 

trấn đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2023 

34 Giấy mời 
57/GM-UBND - 28/3/2023 - 

UBND huyện Định Hóa 

Về việc  mời dự tập huấn nhập liệu cơ sở dữ 

liệu các xã đạt chuẩn NTM 

35 Công văn 

1336/UBND-NNPTNT - 

28/3/2023 - UBND huyện 

Định Hóa 

Về việc  đôn đốc triển khai thực hiện kế hoạch 

xây dựng NTM và lập hồ sơ minh chứng hoàn 

thành các tiêu chí xây dựng NTM năm 2023 

36 Tờ trình 
113/TTr-UBND - 11/4/2023 - 

UBND huyện Định Hóa 

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư công 

trình xây dựng các hạng mục phụ trợ nhà thi 

đấu đa năng và hạ tầng kỹ thuật  Trung tâm 

Văn hóa - thể thao  và Truyền thông huyện 

37 Công văn 
2337/UBND-VP - 12/5/2023 - 

UBND huyện Định Hóa 

Về việc chuẩn bị nội dung phục vụ giám sát 

của đoàn giám sát HĐND huyện về giám sát 

chuyên đề thực hiện đề án "xây dựng huyện 

định hóa đạt chuẩn NTM năm 2023" 

38 Công văn 
123/VHTT-TH - 30/5/2023 - 

Phòng Văn hóa - Thông tin 

Về việc báo tiến độ lập hồ sơ minh chứng đối 

với những tiêu chí huyện NTM được phân 

công phụ trách 

39 Công văn 
115/HĐND-ĐGS - 12/5/2023 

- HĐND huyện Định Hóa 

Về việc triển khai kế hoạch giám sát chuyên 

đề của HĐND huyện khóa XX thực hiện đề án 

" xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn NTM 

năm 2023 " 

40 Công văn 

2236/UBND-VHTT - 

9/5/2023 - UBND huyện Định 

Hóa 

Về việc phân bổ và phối hợp lắp đặt trang thiết 

bị thể thao ngoài trời 

41 Công văn 

3639/UBND-NNPTNT - 

17/7/2023 - UBND huyện 

Định Hóa 

Về việc đôn đốc triển khai thực hiện đề án xây 

dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn NTM vào 

năm 2023 

42 Công văn 
150/UBND-VP - 20/7/2023 - 

UBND huyện Định Hóa 

Về việc mời dự hội nghị kiểm tra đánh giá tiến 

độ thực hiện xây dựng huyện Định Hóa  đạt 

chuẩn NTM năm 2023 

43 Công văn 

3862/UBND-VP - 28/7/2023 - 

UBND huyện Định Hóa 

 

Về việc thực hiện thông báo kết luận của Phó 

chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại 

hội nghị đánh giá tiến độ xây dựng huyện Định 

Hóa đạt chuẩn NTM vào năm 2023 

44 Kế hoạch 

214/KH-UBND ngày 

31/8/2023 - UBND huyện 

Định Hóa 

Kế hoạch thẩm tra kết quả xây dựng xã đạt 

chuẩn NTM, xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 

2023 
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45 Công văn 

4618/UBND-VHTT ngày 

05/9/2023 - UBND huyện 

Định Hóa 

Về việc đăng ký hỗ trợ trang thiết bị cho nhà 

văn hóa, khu thể thao xóm theo Chương trình 

MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào 

DTTS&MN huyện Định Hóa năm 2023 
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PHỤ LỤC II 

BIỂU TỔNG HỢP SỐ LIỆU KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

(Kèm theo Báo cáo số              /UBND-VHTT, ngày    /      /2023 của UBND huyện Định Hóa) 
 

I. SỐ LIỆU THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU VỀ LĨNH VỰC VĂN HÓA 

TT Nội dung ĐVT Kết quả Ghi chú 

1 Thiết chế VHTT cấp huyện    

-  Tổng số Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông được cải tạo, nâng cấp (từ 

tháng 1/2022 - 7/2023) 

Thiết chế 1  

2 Thiết chế VHTT cấp xã    

- Tổng số Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã  Thiết chế 23  

-  Tổng số Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã đạt chuẩn Thiết chế 21  

- Tổng số được xây mới (từ tháng 1/2022 - 7/2023) Thiết chế 3  

- Tổng số được sửa chữa, nâng cấp (từ tháng 1/2022 - 7/2023) Thiết chế 8  

3 Thiết chế VHTT cấp xóm    

- Tổng số Nhà văn hóa - Khu thể thao xóm Thiết chế 228  

- Tổng số Nhà văn hóa - Khu thể thao xóm đạt chuẩn Thiết chế 209  

- Tổng số được xây mới (từ tháng 1/2022 - 7/2023) Thiết chế 104  

- Tổng số được sửa chữa, nâng cấp (từ tháng 1/2022 - 7/2023) Thiết chế 41  

4 Tổng số xóm đạt danh hiệu Xóm văn hóa Xóm Chưa có kết quả  

5 Tổng số hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa Gia đình Chưa có kết quả  

6 Điểm vui chơi giải trí cho trẻ em    

- Tổng số xã có điểm vui chơi giải trí riêng biệt dành cho trẻ em Xã 6  

- Tổng số điểm vui chơi giải trí riêng biệt dành cho trẻ em Điểm 7  

- Tổng số xã chưa bố trí được điểm vui chơi giải trí riêng biệt nhưng đã lắp đặt trang 

thiết bị tại Trung tâm VHTT xã 

Xã 16  

7 Tổng số Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao    

- CLB văn hóa, văn nghệ CLB 26 Cấp huyện 03 CLB; 

Cấp xã 23 CLB 

- CLB thể dục, thể thao CLB 76 Cấp huyện 04 CLB; 

Cấp xã 72 CLB 

8 Tổng số xã có Mô hình phòng, chống Bạo lực gia đình Xã 0 82 CLB phòng chống 

BLGĐ  
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9 Tổng số thư viện cấp xã  Thư viện 0 (có 6 xã có phòng đọc 

sách; 6 xã có tủ sách) 

10  Lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời tại điểm công cộng    

- Tổng số xã đã lắp đặt  Xã 18  

- Tổng số điểm công cộng đã lắp đặt Điểm 32  

 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN 

1. ĐỐI VỚI CẤP XÃ 

TT Nội dung 

Đơn 

vị 

tính 

Kết quả thực hiện 
So sánh mục tiêu 

Đề án 

Khả 

năng 

hoàn 

thành 

đến 

năm 

2025 

Kết quả từ 

tháng 

01/2022 đến 

30/7/2023 

Năm 2022 
Đến 

30/7/2023 

Mục 

tiêu giai 

đoạn 

2021 -

2023 

Mục tiêu 

giai 

đoạn 

2021 - 

2025 

KH TH KH TH 

I Tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa          

1 Tiêu chí 6 về Cơ sở vật chất văn hóa theo Bộ tiêu chí quốc gia về 

xã NTM 
Xã 

        

- Theo bộ tiêu chí mới 11 8/11 5 5 6 3 11 11 11 

- Theo bộ tiêu chí cũ          

2 Chỉ tiêu 6.1, 6.2 tiêu chí 6 về Văn hóa theo Bộ tiêu chí quốc gia về 

xã NTM nâng cao 

         

- Theo bộ tiêu chí mới 3 1/3 3 1 3 1 3 3 3 

- Theo bộ tiêu chí cũ          

II Tiêu chí nâng cao chất lượng đời sống văn hóa          

1 Tiêu chí 16 về Văn hóa theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM          

- Theo bộ tiêu chí mới Đang thực hiện rà soát xem xét công nhận chưa có kết quả 

- Theo bộ tiêu chí cũ          

2 Chỉ tiêu 6.3, tiêu chí 6 về Văn hóa theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã 

NTM nâng cao 

         

- Theo bộ tiêu chí mới Đang thực hiện rà soát xem xét công nhận chưa có kết quả 

- Theo bộ tiêu chí cũ          
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III Tiêu chí về kinh tế và tổ chức sản xuất          

1 Chỉ tiêu 13.7, tiêu chí 13 về Tổ chức sản xuất và và phát triển kinh 

tế nông thôn hóa theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao 

         

- Theo bộ tiêu chí mới 

03 Đạt Đạt 

Ch

ưa 

đạt 

Đạt Đạt Đạt Đạt 

Nâng 

cao tiêu 

chí 

- Theo bộ tiêu chí cũ          

 

2. ĐỐI VỚI CẤP HUYỆN 

TT Nội dung 
Kết quả 

(Ghi rõ: Đạt/ chưa đạt) 

Ghi 

chú 

I Tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa   

1 Chỉ tiêu 5.2, tiêu chí 5 về Y tế - Văn hóa – Giáo dục theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới Dự kiến đến hết năm 

2023 đạt chuẩn 
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PHỤ LỤC III 

NGUỒN LỰC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA 

 

I. NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ TRUNG TÂM VĂN HÓA – THỂ THAO CẤP HUYỆN, CẤP XÃ NĂM 2022 - 2023 

ĐVT: Triệu đồng 

TT Công trình 

Dự 

toán 

được 

duyệt 

Kế hoạch vốn năm 2022 Kế hoạch vốn năm 2023 

Ghi chú 

NSTW 
NS 

Tỉnh 

NS 

Huyện 

NS Tỉnh 

hỗ trợ 

xi măng 

NSTW 
NS 

Tỉnh 

NS 

Huyện 

NS 

Tỉnh 

hỗ trợ 

xi 

măng 

A CẤP HUYỆN                     

1 

Xây dựng các hạng mục phụ trợ nhà thi đấu đa 

năng và hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao huyện Định Hóa 

7,000      3,494   

  

B CẤP XÃ            

1 Nhà văn hóa thể thao xã Bình Yên 3,784 1,021 699    60   

  

2 
Cải tạo nâng cấp nhà văn hóa thị trấn Chợ Chu, 

huyện Định Hóa 
1,998 1,533     250   

  

3 Nhà văn hóa thể thao xã Tân Dương 4,187 832 715  154     
  

4 Nhà văn hóa thể thao xã Định Biên 4,885 450 611  227  3,300   
  

5 
Sửa chữa nhà văn hóa và các phòng chức năng 

xã Phú Tiến 
1,880 600 503  90  580   
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6 
Sửa chữa nhà văn hóa và các phòng chức năng 

xã Điềm Mặc 
1,953 594 512  52  660   

  

7 
Sửa chữa nâng cấp nhà văn hóa và phòng chức 

năng xã Bảo Linh 
1,560 830 288  43  280   

  

8 
Sửa chữa nhà văn hóa và các phòng chức năng 

xã Bình Thành 
1,271 285 275  223  610   

  

9 Sửa chữa nhà văn hóa xã Quy Kỳ 646 300 100   190   15 
  

10 
Cải tạo nâng cấp nhà văn hóa và các phòng chức 

năng xã Tân Thịnh 
1,507 834 100    440  52 

  

11 
Cải tạo, nâng cấp sân văn hóa thể thao xã Bảo 

Linh 
600      600   

  

12 
Cải tạo, nâng cấp sân văn hóa - thể thao xã Linh 

Thông 
998     500    

  

13 
Cải tạo, nâng cấp sân văn hóa thể thao xã Tân 

Thịnh 
998     378 297 149  

  

14 
Cải tạo, nâng cấp sân văn hóa - thể thao xã Lam 

Vỹ 
4,000     2,972 297 149  

  

15 
Cải tạo, nâng cấp sân văn hóa - thể thao xã Điềm 

Mặc 
883     883    

  

Tổng 38,149 7,279 3,803  789 4,923 10,868 298 67   
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II. NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ CHO NHÀ VĂN HÓA CẤP XÓM NĂM 2022 – 2023 

ĐVT: Triệu đồng 

TT Công trình 

Dự 

toán 

được 

duyệt 

Kế hoạch vốn năm 2022 Kế hoạch vốn năm 2023 

Ghi chú 

NSTW 
NS 

Tỉnh 

NS 

Huyện 

NS 

Tỉnh 

hỗ trợ 

xi 

măng 

NSTW 
NS 

Tỉnh 

NS 

Huyện 

NS Tỉnh 

hỗ trợ xi 

măng 

1 Cải tạo, nâng cấp nhà nhà văn hóa xóm Đồng Làn 178 160 40 0  0 0 0  
 

2 
Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa tổ dân phố Tân 

Lập, thị trấn Chợ Chu 
255 100 100 0  0 0 0  

 

3 
Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa tổ dân phố Trung 

Kiên, thị trấn Chợ Chu 
114 100 100 0  0 0 0  

 
4 Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa xóm An Thịnh 173 100 100 0  0 0 0  

 
5 Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa xóm Bản Piềng 112 100 100 0  0 0 0  

 
6 Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa xóm Đèo Tọt 164 100 100 0  0 0 0  

 
7 Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa xóm Đồng Bo 125 100 100 0  0 0 0  

 

8 
Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa xóm Đồng Đau, xã 

Định Biên 
135 100 100 0  0 0 0 8 

 
9 Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa xóm Đồng Uẩn 115 100 100 0  0 0 0  

 

10 
Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa xóm Khau Diều, xã 

Định Biên 
130 100 100 0  0 0 0 2 

 
11 Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa xóm Khuân Ca 157 100 100 0  0 0 0  

 
12 Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa xóm Làng Gày 112 35 50 0  0 0 0  

 
13 Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa xóm Làng Mố 121 50 50 0  0 0 0  

 

14 
Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa xóm Làng Quặng, 

xã Định Biên 
119 50 50 0  0 0 0 6 

 

15 
Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa xóm Làng Vẹ, xã 

Định Biên 
92 50 50 0  0 0 0 5 
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16 Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa xóm Thanh Trung 138 100 100 0  0 0 0  
 

17 Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa xóm Thanh Xuân 111 100 100 0  0 0 0  
 

18 Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa xóm Thống Nhất 109 100 100 0  0 0 0  
 

19 Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa xóm Trung Tâm 109 100 100 0  0 0 0  
 

20 
Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa xóm Yên Thông, 

xã Bình Yên 
149 100 100 0  0 0 0 2 

 

21 
Nâng cấp nhà văn hóa xóm Đình Phỉnh, xã 

Phượng Tiến 
119 100 100 0  0 0 0  

 

22 
Nâng cấp nhà văn hóa xóm Lợi A, xã Phượng 

Tiến 
134 160 40 0  0 0 0  

 

23 
Nâng cấp nhà văn hóa xóm Lợi B, xã Phượng 

Tiến 
121 100 100 0  0 0 0  

 
24 Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa xóm Bản Chang 251 100 100 0  0 0 0 18  
25 Sửa chữa nâng cấp nhà văn hóa xóm Bãi Hội 147 100 100 0  0 0 0  

 
26 Sửa chữa nâng cấp nhà văn hóa xóm Đèo De 116 100 100 0  0 0 0  

 
27 Sửa chữa nâng cấp nhà văn hóa xóm Đồn 85 100 100 0  0 0 0 7  
28 Sửa chữa nâng cấp nhà văn hóa xóm Đồng Ban 198 100 100 0  0 0 0  

 

29 Sửa chữa nâng cấp nhà văn hóa xóm Đồng Duyên 157 100 100 0  0 0 0  

 

30 
Sửa chữa nâng cấp nhà văn hóa xóm Đồng Kệu, 

xã Phú Đình 
127 100 100 0  0 0 0  

 
31 Sửa chữa nâng cấp nhà văn hóa xóm Hoàng Hà 147 160 40 0  0 0 0  

 
32 Sửa chữa nâng cấp nhà văn hóa xóm Khẩu Đưa 150 160 40 0  0 0 0  

 
33 Sửa chữa nâng cấp nhà văn hóa xóm Nà Mùi 134 160 40 0  0 0 0  

 
34 Sửa chữa nâng cấp nhà văn hóa xóm Phố 103 160 40 0 6 0 0 0  

 
35 Sửa chữa nâng cấp nhà văn hóa xóm Trung Tâm 113 160 40 0  0 0 0 7  

36 
Sửa chữa nhà văn hóa xóm Hương Bảo 1, xã Quy 

Kỳ 
124 44 40 116  0 0 0  

 

37 
Sửa chữa nhà văn hóa xóm Hương Bảo 3, xã Quy 

Kỳ 
175 160 40 0  0 0 0  

 
38 Sửa chữa nhà văn hóa xóm Làng Há xã Lam Vỹ 154 160 40 0  0 0 0 18  
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39 
Sửa chữa nhà văn hóa xóm Thái Trung, xã Quy 

Kỳ 
185 160 40 0  0 0 0  

 

40 
Sửa chữa nhà văn hóa xóm Trung Tâm xã Bình 

Yên 
158 112 80 8  0 0 0 9 

 
41 Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa xóm Khấu Bảo 150 160 40 0  0 0 0  

 
42 Nhà văn hóa xóm Bắc Doọc, xã Điềm Mặc 429 160 40 0  0 0 0 42  
43 Nhà văn hóa xóm Bản Bắc 1, xã Điềm Mặc 478 152 40 8  0 0 0 41  
44 Nhà văn hóa xóm Bản Bắc 2, xã Điềm Mặc 383 151 40 9  0 0 0 26  
45 Nhà văn hóa xóm Bản Giáo, xã Sơn Phú 479 100 100 0 49 0 0 0  

 
46 Nhà văn hóa xóm Bản Hin, xã Sơn Phú 441 100 100 0 40 0 0 0  

 
47 Nhà văn hóa xóm Bản Màn, xã Tân Thịnh 512 100 100 0  0 0 0 45  
48 Nhà văn hóa xóm Bản Mới 388 100 100 0  0 0 0 35  
49 Nhà văn hóa xóm Bản Trang, xã Sơn Phú 386 100 100 0  0 0 0  

 
50 Nhà văn hóa xóm Bản Vèn 391 100 100 0  0 0 0 33  
51 Nhà văn hóa xóm Bình Nguyên, xã Điềm Mặc 476 50 50 0 42 0 0 0  

 
52 Nhà văn hóa xóm Bình Sơn xã Lam Vỹ 382 50 50 0  0 0 0 35  
53 Nhà văn hóa xóm Bình Tiến 502 100 100 0 60 0 0 0  

 
54 Nhà văn hóa xóm Cốc Móc 437 160 40 0  0 0 0 42  
55 Nhà văn hóa xóm Đá Bay, xã Bình Yên 500 160 40 0 47 0 0 0  

 
56 Nhà văn hóa xóm Đầm Thị 555 160 40 0  0 0 0  

 
57 Nhà văn hóa xóm Đăng Mò, xã Quy Kỳ 451 160 40 0  0 0 0 42  
58 Nhà văn hóa xóm Đoàn Kết xã Lam Vỹ 488 160 40 0  0 0 0 56  
59 Nhà văn hóa xóm Đồng Chua 461 160 40 0  0 0 0  

 
60 Nhà văn hóa xóm Đồng Coóc 521 160 40 0 55 0 0 0  

 
61 Nhà văn hóa xóm Đồng Đình 474 160 40 0  0 0 0  

 
62 Nhà văn hóa xóm Đồng Lá 1, xã Điềm Mặc 406 80 20 0 33 0 0 0  

 
63 Nhà văn hóa xóm Đồng Lá 2, xã Điềm Mặc 455 73 40 87  0 0 0 32  
64 Nhà văn hóa xóm Đồng Muồng, xã Tân Thịnh 455 160 40 0  0 0 0 50  
65 Nhà văn hóa xóm Đồng Rằm, xã Định Biên 376 160 40 0 40 0 0 0  

 
66 Nhà văn hóa xóm Đồng Tiến, xã Phú Tiến 348 160 40 0 25 0 0 0  

 
67 Nhà văn hóa xóm Đồng Tốc, xã Tân Thịnh 521 55 20 0  0 0 0  
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68 Nhà văn hóa xóm Đồng Vinh, xã Điềm Mặc 418 71 20 0 38 0 0 0  
 

69 Nhà văn hóa xóm Gốc Hồng, xã Quy Kỳ 463 160 40 0 43 0 0 0  
 

70 Nhà văn hóa xóm Gốc Thông, xã Định Biên 401 80 20 0  0 100 0 43  
71 Nhà văn hóa xóm Hoa Muồng, xã Bảo Linh 503 160 40 0 42 0 0 0  

 
72 Nhà văn hóa xóm Hồng La, xã Sơn Phú 380 160 40 0  0 0 0 41  
73 Nhà văn hóa xóm Hồng Thái 408 160 40 0 35 0 0 0  

 
74 Nhà văn hóa xóm Hợp Thành 509 160 40 0  0 0 0  

 
75 Nhà văn hóa xóm Hợp Thành xã Tân Dương 419 160 40 0 38 0 0 0  

 
76 Nhà văn hóa xóm Hợp Thành, xã Phượng Tiến 562 160 40 0  0 0 0  

 
77 Nhà văn hóa xóm Hợp Tiến, xã Phú Tiến 433 160 40 0  0 0 0 43  
78 Nhà văn hóa xóm Hương Bảo 2, xã Quy Kỳ 463 151 40 0 40 0 0 0  

 
79 Nhà văn hóa xóm Khang Thượng, xã Bình Yên 464 80 20 0  0 0 0 45  
80 Nhà văn hóa xóm Khang Trung, xã Bình Yên 376 80 20 0  0 0 0 36  
81 Nhà văn hóa xóm Khau Lang, xã Tân Thịnh 485 100 100 0  0 0 0  

 
82 Nhà văn hóa xóm Khau Lầu, xã Định Biên 375 100 100 0 34 0 0 0  

 
83 Nhà văn hóa xóm Khuổi Chao, xã Bảo Linh 368 61 100 0  0 39 0 29  
84 Nhà văn hóa xóm Khuổi Lừa, xã Tân Thịnh 414 100 100 0  0 0 0  

 
85 Nhà văn hóa xóm Khuổi Tát, xã Quy Kỳ 453 100 100 0  0 0 0 39  
86 Nhà văn hóa xóm Khuôn Tát, xã Phú Đình 542 0 100 0  0 100 0  

 
87 Nhà văn hóa xóm Kim Sơn, xã Kim Phượng 501 160 40 0 39 0 0 0  

 
88 Nhà văn hóa xóm Làng Bẩy xã Tân Dương 398 0 0 100  0 0 0 38  
89 Nhà văn hóa xóm Làng Búc 542 0 0 100  0 0 0  

 
90 Nhà văn hóa xóm Làng Cỏ xã Lam Vỹ 456 0 0 0 41 0 200 0  

 
91 Nhà văn hóa xóm Làng Coóc xã Tân Dương 398 0 0 0  0 200 0 38  
92 Nhà văn hóa xóm Làng Dạ, xã Tân Thịnh 510 0 0 0  73 85 42  

 
93 Nhà văn hóa xóm Làng Đúc, xã Tân Thịnh 430 0 0 0  0 200 0 41  

94 Nhà văn hóa xóm Làng Luông 437 0 0 0 44 0 200 0  

 

95 Nhà văn hóa xóm Làng Mạ 377 0 0 0  0 200 0  
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96 Nhà văn hóa xóm Làng Ngõa, xã Tân Thịnh 455 0 0 0  0 200 0 43 
 

97 Nhà văn hóa xóm Làng Phẩy, xã Sơn Phú 351 0 0 0 30 66 134 0  

 
98 Nhà văn hóa xóm Liên Minh, xã Bảo Linh 361 0 0 0  200 0 0 26  
99 Nhà văn hóa xóm Linh Sơn 401 0 0 0  200 0 0 37  
100 Nhà văn hóa xóm Lương Bình, xã Sơn Phú 460 0 0 0  200 0 0  

 
101 Nhà văn hóa xóm Lương Tiến, xã Phú Tiến 365 0 0 0  200 0 0 28  
102 Nhà văn hóa xóm Nà Chát 385 0 0 0  200 0 0 34  
103 Nhà văn hóa xóm Nà Chèn 437 0 0 0  200 0 0  

 

104 Nhà văn hóa xóm Nà Chú 474 0 0 0  100 0 0 56 
 

105 Nhà văn hóa xóm Nà Làng xã Lam Vỹ 375 0 0 0  100 0 0 35 
 

106 Nhà văn hóa xóm Nà Lang, xã Phượng Tiến 534 0 0 0  100 0 0  

 

107 Nhà văn hóa xóm Nà Mỵ 385 0 0 0  100 0 0 33 
 

108 Nhà văn hóa xóm Nà Táp 568 0 0 0  100 0 0  

 
109 Nhà văn hóa xóm Nà To, xã Định Biên 303 0 0 0  100 0 0 30  
110 Nhà văn hóa xóm Nà Toán xã Lam Vỹ 399 0 0 0  100 0 0 37  

111 Nhà văn hóa xóm Nguyên Bình 511 0 0 0  200 0 0  

 

112 Nhà văn hóa xóm Nong Nia, xã Định Biên 402 0 0 0  200 0 0 39 
 

113 Nhà văn hóa xóm Phú Hội, xã Sơn Phú 387 0 0 0 41 200 0 0  
 

114 Nhà văn hóa xóm Phúc Tiến, xã Phú Tiến 370 0 0 0  200 0 0 36  
115 Nhà văn hóa xóm Quế Linh, xã Bảo Linh 437 0 0 0 30 100 0 0  

 
116 Nhà văn hóa xóm Quyết Tiến 496 0 0 0  100 0 0  

 
117 Nhà văn hóa xóm Quyết Tiến, xã Phú Tiến 581 0 0 0 72 100 0 0  

 
118 Nhà văn hóa xóm Rèo Cái, xã Bình Yên 478 0 0 0  200 0 0 41  
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119 Nhà văn hóa xóm Sơn Đầu, xã Sơn Phú 374 0 0 0  100 0 0  
 

120 Nhà văn hóa xóm Sơn Đông, xã Sơn Phú 435 0 0 0  100 0 0  
 

121 Nhà văn hóa xóm Sơn Pháng 523 0 0 0  200 0 0 39  
122 Nhà văn hóa xóm Sơn Thắng, xã Sơn Phú 812 0 0 0  200 0 0  

 
123 Nhà văn hóa xóm Sơn Vinh, xã Sơn Phú 505 0 0 0  100 0 0 55  
124 Nhà văn hóa xóm Song Thái, xã Điềm Mặc 418 0 0 0  100 0 0 32  
125 Nhà văn hóa xóm Tam Hợp xã Lam Vỹ 396 0 0 0 31 100 0 0  

 
126 Nhà văn hóa xóm Tân Tiến 1 xã Tân Dương 433 0 0 0 54 100 0 0  

 
127 Nhà văn hóa xóm Tân Tiến 3 xã Tân Dương 413 0 0 0  100 0 0 46  
128 Nhà văn hóa xóm Tân Tiến 4 xã Tân Dương 474 0 0 0  100 0 0 57  
129 Nhà văn hóa xóm Tân Tiến, xã Phú Tiến 494 0 0 0 51 100 0 0  

 
130 Nhà văn hóa xóm Tân Vàng 391 0 0 0  200 0 0 33  
131 Nhà văn hóa xóm Thẩm Kẻ, xã Bình Yên 477 0 0 0 48 200 0 0  

 
132 Nhà văn hóa xóm Thẩm Rộc, xã Bình Yên 456 0 0 0 41 200 0 0  

 
133 Nhà văn hóa xóm Thịnh Mỹ, xã Tân Thịnh 475 0 0 0  200 0 0 41  
134 Nhà văn hóa xóm Thống Nhất 1, xã Quy Kỳ 439 0 0 0  100 0 0  

 
135 Nhà văn hóa xóm Thống Nhất 2, xã Quy Kỳ 481 0 0 0  100 0 0 50  
136 Nhà văn hóa xóm Trung Tâm 714 0 0 0  100 0 0  

 
137 Nhà văn hóa xóm Trung Tâm, xã Điềm Mặc 400 0 0 0  200 0 0 38  
138 Nhà văn hóa xóm Trung Tâm, xã Sơn Phú 522 0 0 0  100 0 0  

 
139 Nhà văn hóa xóm Túc Duyên, xã Quy Kỳ 510 0 0 0  100 0 0  

 
140 Nhà văn hóa xóm Văn La 1 xã Lam Vỹ 515 0 0 0 52 100 0 0  

 
141 Nhà văn hóa xóm Văn La 2 xã Lam Vỹ 425 0 0 0 48 200 0 0  

 
142 Nhà văn hóa xóm Văn Trường, xã Sơn Phú 467 0 0 0  200 0 0  

 
143 Nhà văn hóa xóm Vũ Hồng 371 0 0 0 27 100 0 0  

 
144 Nhà văn hóa xóm Yên Hòa, xã Bình Yên 489 0 0 0 49 100 0 0  

 
145 Xây mới nhà văn hóa xóm Kèn Dương  527 0 0 0  100 0 0  

 
Tổng  52,793 10,095 5,680 428 1,363 6,939 1,658 42 1,822   
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